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rằng, doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong 
tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng 
mang lại rủi ro đáng kể cho nền kinh tế như trốn thuế, 
không tuân thủ thuế. Cơ quan thuế các nước dành một 
tỷ lệ lớn nguồn lực cho quản lý tuân thủ thuế. 

Tuân thủ thuế là việc thực thi chính sách thuế dựa 
trên 4 trụ cột tuân thủ thuế bao gồm đăng ký thuế, kê 
khai thuế, nộp thuế và báo cáo nghĩa vụ thuế. Đồng 
thời, tuân thủ thuế là một vấn đề lớn đối với nhiều 
cơ quan thuế và việc thuyết phục doanh nghiệp tuân 
thủ các yêu cầu về thuế không phải là một nhiệm vụ 
dễ dàng. 

Theo (OECD, 2015), hầu hết các doanh nghiệp đều 
muốn tuân thủ thuế. Tuy nhiên, chi phí tuân thủ lớn 
là cản trở. Điều này xuất phát từ hệ thống thuế nghèo 
nàn và sự hiểu biết kém về thuế là nguyên nhân chính. 
Do đó, cần tạo môi trường thuận lợi, quản lý thuế đơn 
giản, hiện đại, giảm chi phí, tạo điều kiện cho doanh 
nghiệp tuân thủ và phát triển. 

Báo cáo của OECD cho thấy, gánh nặng tuân thủ 
thuế cao không tương xứng quy mô doanh nghiệp. 
Như vậy, xây dựng chương trình tuân thủ thuế trở 
nên cấp bách và việc tìm kiếm kinh nghiệm quốc tế 
trong việc nâng cao tuân thủ thuế là hết sức cần thiết

Tại Việt Nam, Lèng Minh Hoàng (2017) cho rằng, 
chấp hành đầy đủ nghĩa vụ về thuế theo đúng luật 
định, bao gồm các hoạt động đăng ký thuế, kê khai 
thuế, tính thuế và nộp thuế. Điều này phù hợp với quy 
định của Luật quản lý Thuế nước ta hiện nay theo cơ 
chế tự khai, tự tính, tự chịu trách nhiệm tính đúng số 
thuế và nộp thuế đúng hạn. 

Lý thuyết về tuân thủ thuế

Có nhiều mô hình về tuân thủ thuế. Tuy nhiên, 

Tổng quan về tuân thủ thuế  
và phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu

Bằng phương pháp tổng hợp, phân tích, tác giả 
nghiên cứu việc tuân thủ thuế từ nguồn tài liệu, các 
công trình nghiên cứu khoa học được lưu trữ tại Thư 
viện Quốc gia Việt Nam, các bài đăng trên các tạp chí 
khoa học uy tín, các sách chuyên khảo, các website liên 
quan đến lĩnh vực thuế ở các nước, từ đó, gợi ý chính 
sách quản lý thuế cho Việt Nam.

Tổng quan vấn đề tuân thủ thuế

Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) cho 
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mô hình phổ biến hiện nay là mô hình khung sườn 
dốc trơn trượt được áp dụng phổ biến cho quản lý 
thuế hiện đại. Mô hình được phát triển bởi Kirchler 
và cộng sự (2008). Nghiên cứu cho rằng, vấn đề 
đầu tiên được nhấn mạnh là quyền lực của nhà 
nước để điều chỉnh hành vi tuân thủ thuế từ việc 
kiểm tra, xử phạt, mệnh lệnh và kiểm soát để tạo 
động lực tuân thủ. Vấn đề thứ hai là sự tin tưởng 
của doanh nghiệp về chính sách, quy trình quản 
lý thuế và cam kết với xã hội. Nếu niềm tin cao, 
doanh nghiệp nhận thức được trách nhiệm xã hội, 
từ đó điều chỉnh hành vi trong việc tuân thủ thuế. 
Trong trường hợp áp dụng quyền lực thì tuân thủ 
thuế của doanh nghiệp là tuân thủ thuế thực thi. 
Trong trường hợp gắn kết niềm tin với cơ quan 
thuế thì tuân thủ thuế là tự nguyện. Tuân thủ thuế 
tự nguyện là điều mong muốn của cơ quan thuế 
và doanh nghiệp vì không đẩy doanh nghiệp đối 
kháng với cơ quan thuế và cũng không đòi hỏi phải 
có các biện pháp kiểm soát tốn kém.

Kinh nghiệm quốc tế trong việc nâng cao  
tính tuân thủ thuế đối với doanh nghiệp

Xây dựng chiến lược tuân thủ thuế là một trong 
những yêu cầu của cơ quan thuế Việt Nam nói riêng 
và các nước nói chung. Tuy nhiên, sự tuân thủ thuế 
còn nhiều hạn chế mặc dù các nước có nhiều cải cách 
thuế khác nhau để cải thiện vấn đề này. Một số kinh 
nghiệm nâng cao tuân thủ thuế như sau:

Phân đoạn người nộp thuế

Các nước xây dựng hệ thống phân loại mức độ 
tuân thủ theo mô hình tháp tuân thủ hoặc quản lý rủi 
ro tuân thủ theo phân đoạn loại hình doanh nghiệp. 

Theo Cơ quan thuế Australia ATO (2018), Australia 
phân loại người nộp thuế theo 4 mức tuân thủ: (1) Sẵn 
sàng; (2) Cố gắng; (3) Miễn cưỡng và (4) Không chịu, 
từ đó có các chính sách tăng cường tuân thủ thuế hợp 
lý với từng nhóm tương ứng như: Làm cho dễ dàng 
tuân thủ; Hỗ trợ hướng dẫn; Thanh tra kiểm tra và 
Cưỡng chế. 

Theo Cơ quan thu nội địa Singapore - IRAS 
(2019), cơ quan thuế Singapore cho rằng, phần lớn 
người nộp thuế là tuân thủ thuế và họ sẽ gây ảnh 
hưởng đến hành vi của xã hội và tạo áp lực cho 
nhóm thiểu số người nộp sai phạm phải tuân thủ 
thuế. Cơ quan thuế này điều chỉnh cách tiếp cận tuân 
thủ đối với phân khúc người nộp khác nhau nhằm 
hỗ trợ theo nhu cầu của họ: (1) Đối với người nộp tự 
nguyện tuân thủ, cơ quan thuế chủ động cung cấp 

các nền tảng và dịch vụ cần thiết để thực hiện như 
dịch vụ điện tử, dịch vụ tiền tuyến, dịch vụ hồ sơ có 
sẵn thông tin và đơn giản hóa nộp hồ sơ tự động; (2) 
Đối với phân phúc không biết tuân thủ, họ đầu tư nỗ 
lực nâng cao nhận thức của người nộp và cung cấp 
cho người nộp thông tin chính xác để ngăn chặn việc 
không tuân thủ, ví dụ: Tin nhắn nhắc nhở, hội thảo, 
liên lạc và đối thoại với các hiệp hội thương mại; (3) 
Đối với nhóm tiêu cực, cơ quan thuế phát hiện lỗi 
và ngăn chặn sự tái diễn của những sai sót đã thực 
hiện, ví dụ như Chương trình kiểm tra và Chương 
trình công bố tự nguyện để khuyến khích sửa lỗi; và 
(4) Đối với nhóm cố ý gian lận hoặc trốn thuế, họ sẽ 
không ngần ngại thực hiện các hành động mạnh mẽ 
chống lại như xử phạt, điều tra và truy tố. 

Mô hình dịch vụ cung cấp

Theo Cục thuế vụ của Mỹ - IRS (2019), dịch vụ hỗ 
trợ thuế được phân loại theo loại hình người nộp là cá 
nhân hay doanh nghiệp, hay theo quan điểm sử dụng 
dịch vụ như loại hình thực hiện giao dịch, tương tác 
hay thông tin về chính sách pháp luật thuế như thuế 
giá trị gia tăng, thuế thu nhập hay phân loại theo quan 
điểm ứng dụng công nghệ thông tin internet phổ biến 
với ứng dụng trực tuyến, phát triển phù hợp với dự 
đoán của môi trường dịch vụ khi thực hiện không trực 
tiếp các hoạt động tại trụ sở cơ quan thuế Mỹ. 

Mô hình dịch vụ hỗ trợ thuế của Đan Mạch định 
hướng chất lượng dịch vụ hỗ trợ trực tuyến bao gồm 
các loại hình như: Gửi email, điện thoại, trang thông 
tin điện tử với thông tin các loại thông tin có sẵn, 
tương tác, giao dịch và chuyển giao. Mô hình này phát 
triển dựa trên mô hình các kênh thông tin cơ bản của 
Australia là qua điện thoại, email, văn bản và trực tiếp 
tại cơ quan thuế dưới hình thức tương tác, giao dịch 
và thông tin. 

Cơ quan thuế Singapore cung cấp nhiều dịch vụ hỗ 
trợ khác nhau theo phân đoạn doanh nghiệp như dịch 
vụ điện tử, thông tin có sẵn trên tờ khai, tin nhắn nhắc 
nhở, đơn giản quy trình kê khai tự động… trên cơ sở 
xây dựng niềm tin giữa chính phủ và doanh nghiệp để 
nâng cao tuân thủ tự nguyện. 

Xây dựng mốc chuẩn cho doanh nghiệp

Ngưỡng chuẩn được Australia xây dựng hàng năm 
để doanh nghiệp tuân thủ, trong trường hợp không sử 
dụng định mức chuẩn thì có thể sử dụng thống kê về 
thuế để làm cơ sở tuân thủ thuế. Ngưỡng chuẩn được 
đưa ra theo ngành nghề kinh doanh ở đó cơ quan thuế 
cung cấp thông tin về chi phí bán hàng trên doanh thu, 
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chi phí bán hàng trung bình, tổng chi phí trên doanh 
thu, chi phí trung bình theo ngưỡng doanh thu. Doanh 
nghiệp cũng có thể so sánh với doanh nghiệp khác 
cùng ngành nghề khác thông qua phần mềm ứng 
dụng của cơ quan thuế để xem có cao hay thấp hơn 
ngưỡng chuẩn để tự nguyện tuân thủ. 

Các nghiên cứu khác cũng cho thấy, nhiều 
nỗ lực cung cấp ngưỡng chuẩn của cơ quan thuế 
Canada, Colombia và các nước đang phát triển, 
nhằm tăng cường thanh tra kiểm tra và cung cấp 
dịch vụ hướng đến tuân thủ. Điểm chuẩn hiệu suất 
là phạm vi tài chính ngành của doanh nghiệp để 
giúp tìm ra cách so sánh với các đơn vị khác trong 
ngành của mình và giúp thực hiện bất kỳ cải tiến 
nào của đơn vị mình. Có hai loại ngưỡng liên quan 
đến doanh nghiệp là: (1) Ngưỡng chuẩn hiệu suất 
kinh doanh liên quan là ngưỡng thuế thu nhập 
được cung cấp bởi các doanh nghiệp trên tờ khai 
thuế và (2) Ngưỡng báo cáo hoạt động được cung 
cấp bởi các đơn vị sử dụng dữ liệu báo cáo hoạt 
động năm tài chính hoàn chỉnh. 

Tại Trung Quốc, cơ quan thuế xây dựng mốc chuẩn 
trong quản lý rủi ro về thuế đối với doanh nghiệp nhỏ, 
để xác định mức độ rủi ro trong đăng ký thuế, kê khai 
thuế, nộp thuế và báo cáo thuế gắn với tuân thủ tự 
nguyện thông qua cung cấp quyền truy cập tốt hơn 
vào các dịch vụ chuyên nghiệp và công cụ kế toán.

Xây dựng khung chiến lược thúc đẩy tính tuân thủ thuế 
toàn diện và tự nguyện

Singapore xây dựng chiến lược tuân thủ thuế dựa 
trên tầm nhìn là một cơ quan thuế hàng đầu thế giới 
cung cấp dịch vụ tốt và tối đa tuân thủ tự nguyện. 
Chính phủ Singapore xem doanh nghiệp là trung 
tâm và đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp theo 
hành vi và tình huống cụ thể, cho phép thực hiện 
nghĩa vụ thuế một cách dễ dàng. Điều này bổ sung 
cho các biện pháp ngăn chặn mạnh mẽ mà Singapore 
áp dụng đối với người nộp không tuân thủ luật thuế. 
Bên cạnh đó, giúp tạo ra một môi trường tạo điều 
kiện và khuyến khích sự tuân thủ tự nguyện. Để 
thúc đẩy một môi trường như vậy, các hành động 
tuân thủ và dịch vụ của Singapore được gắn vào 4 
yếu tố chiến lược, cụ thể:

- Thiết kế phù hợp ngay từ đầu: Hệ thống thuế 
đơn giản giúp doanh nghiệp dễ dàng đáp ứng các 
nghĩa vụ thuế của họ cả về thiết kế các chính sách và 
luật thuế, cả về quy tắc và quy trình thuế rõ ràng và 
dễ tuân thủ;

- Dịch vụ phù hợp để đáp ứng nhu cầu của người 

nộp: Cơ quan thuế nắm bắt nhu cầu của người dùng 
để cung cấp sự trợ giúp và thông tin phù hợp, kịp thời.

- Hành động đúng lúc: Đối với nhóm nhỏ không 
tuân thủ, chính quyền thực hiện các hành động 
tuân thủ hiệu quả, kịp thời để đảm bảo rằng họ trả 
phần thuế hợp lý. Điều này sẽ duy trì sự tin tưởng 
vào xã hội về sự công bằng và bền vững của hệ 
thống thuế Singapore;

- Giá trị nộp thuế đúng: Cơ quan thuế cam kết xây 
dựng một cộng đồng tin rằng nộp thuế là trách nhiệm 
xã hội chung và khắc sâu ý thức mạnh mẽ về sự công 
bằng trong việc nộp thuế. Việc xây dựng chiến lược 
tuân thủ thuế dựa trên niềm tin và sự tin tưởng của 
cộng đồng đối với chính quyền cũng như hệ thống 
thuế bảo đảm công bằng và cải thiện quá trình tuần 
thủ của doanh nghiệp dựa trên dữ liệu phù hợp với hệ 
thống khai thuế tự động đã tạo ra sự khác biệt. 

Cơ quan thuế Trung Quốc đo lường tuân thủ 
thuế thông qua việc đơn giản hóa việc đăng ký, kê 
khai, nộp thuế và báo cáo thuế hay xây dựng chương 
trình hỗ trợ làm đúng ngay từ khi doanh nghiệp kinh 
doanh, hoặc cung cấp công cụ kế toán cho doanh 
nghiệp. Trung Quốc xây dựng kế hoạch chiến lược 
hiện đại hóa ngành thuế gắn với chất lượng dịch vụ 
hỗ trợ thuế, hệ thống quản lý vận hành theo công 
nghệ, hệ thống công nghệ thông tin đầy đủ ổn định, 
nhằm nâng cao mức độ hài lòng và tuân thủ của 
người nộp thuế. 

Cơ cấu tổ chức của cơ quan thuế đảm bảo gọn nhẹ,  
vận hành theo hướng hỗ trợ tuân thủ

Cơ quan thuế Australia hình thành diễn đàn riêng 
cho doanh nghiệp, đảm bảo theo chương trình vận 
hành tuân thủ gọn nhẹ và chi tiết, ứng dụng mạnh 
công nghệ thông tin gắn với các dịch vụ hỗ trợ. Bộ máy 
tổ chức quan tâm đến dịch vụ hỗ trợ thuế với việc ban 
hành các chiến lược và thiết kế dành cho doanh nghiệp. 

Cấu trúc cơ quan thuế Mỹ được chia thành hai tổ 
chức chính là: Dịch vụ, thực thi và Hỗ trợ hoạt động. 
Bộ phận Dịch vụ và thực thi là tổ chức lớn nhất, giám 
sát 4 nhóm phân đoạn người nộp bao gồm phân đoạn 
doanh nghiệp nhỏ.

Cơ quan thuế Trung Quốc với kế hoạch chiến lược 
gắn với hệ thống tổ chức hiệu quả được phân bổ nguồn 
lực tối ưu, có tổ chức được quản lý chặt chẽ. Cơ quan 
thuế Trung Quốc xây dựng hệ thống quản lý hiệu suất, 
chương trình chuyên gia thuế ưu tú và kế hoạch chống 
tham nhũng. Hơn nữa, cán bộ thuế được tôn trọng 
không chỉ bởi chuyên môn và tính chuyên nghiệp, mà 
còn bởi tính chính trực và đạo đức của mình.
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Luật hóa nguồn dữ liệu bên thứ ba

Dữ liệu bên thứ ba rất quan trọng giúp cơ quan 
thuế phát hiện các vấn đề tuân thủ thuế thông qua 
đối chiếu thông tin về thu nhập, tiền lương. Do đó, 
Cơ quan thuế Đan Mạch sử dụng nguồn thông tin này 
để đối chiếu với kê khai thuế khấu trừ nhằm xác định 
tuân thủ của người nộp. Cơ quan tình báo tài chính 
của Australia thực hiện cung cấp thông tin cho cơ quan 
thuế Australia với số lượng lớn theo yêu cầu bằng văn 
bản, phù hợp với quy trình được nêu trong biên bản 
ghi nhớ. 

Theo OECD, tất các nước cần cho phép cơ quan 
thuế truy cập thông tin trực tiếp hay gián tiếp vì mục 
đích thuế theo thỏa thuận hiệp ước đối tác. Theo đó, 
các nước cần xem lại chính sách của mình nếu chưa có 
thì cần phải thực hiện thay đổi luật, quy định và quản 
lý thuế cho phép truy cập thông tin của ngân hàng để 
đảm bảo truy tố tội phạm về thuế.

Một số hàm ý cho Việt Nam

Cơ quan thuế Việt Nam với mô hình quản lý theo 
chức năng bao gồm các bộ phận tuyên truyền hỗ trợ 
người nộp thuế, bộ phận kê khai thuế, bộ phận quản 
lý nợ thuế và bộ phận thanh tra kiểm tra thuế. Các 
thông tin hiện chưa tạo thành chuỗi thông tin gắn kết 
chặt chẽ để phối hợp bổ trợ lẫn nhau trong quá trình 
quản lý người nộp. Tuân thủ thuế ở Việt Nam chủ yếu 
là tuân thủ bắt buộc, chưa có chương trình tuân thủ 
thuế tự nguyện và chưa phù hợp với thông lệ quốc tế. 
Từ kết quả nghiên cứu trên, tác giả đưa ra một số hàm 
ý cho Việt Nam như sau:

Thứ nhất, cần nghiên cứu phân đoạn người nộp nói 
chung và doanh nghiệp nói riêng một cách hợp lý và 
có các chính sách hợp lý đối với từng phân đoạn. 

Thứ hai, thực hiện tăng cường công nghệ trong các 
dịch vụ hỗ trợ theo từng phân đoạn với các hướng 
dẫn rõ ràng, dễ hiểu, dễ thực hiện. Các dịch vụ điện 
tử, dịch vụ kê khai có sẵn thông tin không cần điền đối 
với doanh nghiệp cần thông tin hoặc nhắc nhở qua tin 
nhắn, điện thoại đối với đơn vị muốn làm đúng nhưng 
làm sai sót để tự nguyện điều chỉnh. 

Thứ ba, nghiên cứu xây dựng mốc chuẩn theo 
ngành nghề để cho doanh nghiệp tự điều chỉnh theo 
mốc chuẩn giảm chi phí tuân thủ cho cơ quan thuế và 
doanh nghiệp. Mốc chuẩn được công khai rộng rãi để 
đối chiếu tham khảo để thực hiện kê khai, nộp thuế 
tương đồng, công bằng giữa các doanh nghiệp cùng 
ngành nghề, cùng địa bàn, cùng doanh thu. 

Thứ tư, xây dựng chương trình tuân thủ thuế 
toàn diện bao gồm dịch vụ hỗ trợ gắn với niềm tin 

hướng đến tuân thủ thuế tự nguyện và thanh tra 
kiểm tra qua sử dụng quyền lực của cơ quan thuế 
gắn với tuân thủ thuế bắt buộc. Định hướng tăng 
niềm tin của cơ quan thuế đối với doanh nghiệp, gắn 
với môi trường thuế hợp tác và tôn trọng giảm áp lực 
về nguồn nhân lực của cơ quan thuế rất có ý nghĩa 
đối với Việt Nam, khi mà lực lượng cán bộ thuế ngày 
càng giảm, không đủ lực lượng để thanh tra kiểm 
tra đầy đủ. 

Thứ năm, cải tiến cơ cấu tổ chức theo hướng hỗ 
trợ doanh nghiệp, tăng cường dịch vụ hỗ trợ thuế 
tạo niềm tin cho doanh nghiệp. Một khi có thể phân 
đoạn người nộp là doanh nghiệp, để thực hiện 
chương trình tuân thủ thuế hiệu quả đòi hỏi phải 
có đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, phù hợp cho các 
chương trình, kế hoạch, tương ứng với số lượng và 
đặc điểm doanh nghiệp.

Thứ sáu, luật hóa dữ liệu bên thứ ba từ nhiều 
cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đối với 
hoạt động của doanh nghiệp như ngân hàng, các 
ngành tài nguyên môi trường, kế hoạch đầu tư, 
du lịch… Xây dựng nguồn dữ liệu chung giữa 
các cơ quan quản lý để có thể khai thác, đối chiếu 
phục vụ mục đích về thuế đảm bảo nguồn thu 
ngân sách nhà nước và tạo môi trường công bằng 
giữa các doanh nghiệp. �
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